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STT LỚP SBD HỌ NGÀY SINH GT NƠI SINH LỚP ĐĂNG KÝ

1 10A7 123674 VÕ NGUYỄN PHÚC AN 22/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
2 10A7 121499 LÊ THANH CHÂU 29/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
3 10A7 123726 TRẦN NGUYÊN ĐẠO 06/03/2007 Đồng Nai L-H-SV-TIN
4 10A7 123720 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 11/12/2007 Thanh Hóa L-H-SV-TIN
5 10A7 120616 NGUYỄN HỒ MINH ĐĂNG 09/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
6 10A7 123749 DƯƠNG TRUNG ĐỨC 15/08/2007 Bình Định L-H-SV-TIN
7 10A7 121567 TRẦN NGUYỄN THU HÀ 30/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
8 10A7 123793 NGUYỄN QUỐC HÀO 04/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
9 10A7 123782 NGUYỄN GIA HÂN 17/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

10 10A7 121598 TRẦN CHÍNH HIỆP 13/07/2007 Đồng Nai L-H-SV-TIN
11 10A7 123826 NGUYỄN MẠNH HÙNG 06/11/2007 Hà Nam L-H-SV-TIN
12 10A7 121637 NGUYỄN ĐÌNH MINH HUY 21/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
13 10A7 120774 TRẦN TUẤN HUY 11/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
14 10A7 123835 HOÀNG THỊ DIỄM HƯƠNG 11/02/2007 Nữ Hà Nam L-H-SV-TIN
15 10A7 121684 PHAN MINH KHIÊM 27/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
16 10A7 102109 NGUYỄN KHÁNH LINH 15/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
17 10A7 104109 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG LINH 13/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
18 10A7 123920 NGUYỄN TRẦN TRÚC LY 22/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
19 10A7 120914 ĐINH QUANG MINH 26/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
20 10A7 123948 ĐOÀN THÀNH NAM 31/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
21 10A7 123954 NGUYỄN PHẠM NGỌC NGA 16/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
22 10A7 104169 TRẦN TUYẾT NGÂN 22/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
23 10A7 121812 HOÀNG BÁ NGHĨA 18/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
24 10A7 123996 MAI NGUYỄN BẢO NHẬT 22/04/2007 Hà Nam L-H-SV-TIN
25 10A7 152758 NGUYỄN HỮU LONG NHẬT 27/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
26 10A7 104224 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 16/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
27 10A7 124025 LÝ THUẬN PHÁT 03/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
28 10A7 104262 THIỀU NGUYỄN ÂN PHÚC 25/10/2007 Tỉnh Bến Tre L-H-SV-TIN
29 10A7 122792 ĐỖ HỒNG PHƯỚC 07/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
30 10A7 124078 THÁI NHƯ QUYỂN 05/09/2007 Nữ Cà Mau L-H-SV-TIN
31 10A7 121982 LÊ THÀNH TÀI 07/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
32 10A7 124090 NGUYỄN THÀNH TÀI 12/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
33 10A7 124095 DƯƠNG HOÀI TÂM 06/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
34 10A7 124225 HOÀNG LÂM TÚ 16/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
35 10A7 124228 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 27/09/2007 Nữ An Giang L-H-SV-TIN
36 10A7 121177 LÊ HỮU HOÀNG THANH 27/11/2007 Nghệ An L-H-SV-TIN
37 10A7 124121 VÕ CÔNG THÀNH 11/11/2007 Thừa Thiên Huế L-H-SV-TIN
38 10A7 121171 NGUYỄN BÁ THẮNG 11/01/2006 Tỉnh Thái Bình L-H-SV-TIN
39 10A7 122036 NGUYỄN TẤN THIỆN 22/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
40 10A7 152907 HOÀNG ANH THƯ 23/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
41 10A7 103844 TRƯƠNG KIẾN VĂN 16/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
42 10A7 122165 LÊ QUANG VINH 06/09/2007 Vĩnh Long L-H-SV-TIN
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